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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                        TCVN xxxx : 2013
Thi công và nghiệm thu vạch sơn tín hiệu trên 
mặt đường bê tông xi măng 
Portland Cement Concrete Pavement Marking Construction and Acceptance  
1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu vạch sơn tín hiệu trên mặt đường bê tông xi măng (BTXM) cho đường ô tô và đường sân bay (bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ).
1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc làm mới, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng vạch sơn tín hiệu mặt đường BTXM.
1.3  Tiêu chuẩn này quy định về vật liệu, máy móc thiết bị, trình tự thi công và kiểm tra nghiệm thu vạch sơn tín hiệu trên mặt đường BTXM sử dụng sơn hệ nước, sơn hệ dung môi và hệ vật liệu phản quang nhiệt dẻo.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
ICAO, Aerodrome, Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, Volume I Aerodrome Design and Operation

ICAO, Aerodrome Design Manual, Part 4, Visual Aids Appendix 3 Selection, Application and Removal of Paints 

TCVN 8786- 2011: Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
TCVN 8787- 2011: Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
TCVN 8791-2011: Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;
TCVN 8866-2011: Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm;
TCVN 2099:2007 (ISO 1519:2002) Sơn và Vecni – Phép thử uốn (trục hình trụ);

AASHTO M 247 Glass Beads Used in Trafic Paints (Bi thủy tinh sử dụng cho sơn tín hiệu giao thông)
ASTM D3335 Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint by Atomic Absorption Spectroscopy – Tiêu chuẩn thí nghiệm hàm lượng trì, catmi và coban trong sơn bằng quang phổ; 
ASTM D3718 Standard Test Method for Low Concentrations of Chromium in Paint by Atomic Absorption Spectroscopy – Tiêu chuẩn thí nghiệm hàm lượng crom hóa trị 6 trong sơn bằng phương pháp quang phổ;

ASTM D1849 Standard Test Method for Package Stability of Paint – Tiêu chuẩn thí nghiệm ổn định lưu trữ sơn
ASTM E1347 Standard Test Method for Color and Color-Difference Measurement by Tristimulus Colorimetry – Tiêu chuẩn thí nghiệm màu sắc và sự khác biệt về màu sắc bằng thiết bị đo màu 3 tác nhân;

ASTM D1729 Standard Practice for Visual Appraisal of Colors and Color Differences of Diffusely-Illuminated Opaque Materials – Tiêu chuẩn thí nghiệm đánh giá trực quan màu sắc và sự khác nhau về màu sắc đối với các vật liệu chắn sáng dưới nguồn sáng phân tán;
ASTM D2244 Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates – Tiêu chuẩn tính toán dung sai màu sắc và sự khác biệt về màu sắc từ tọa độ màu xác định được;
ASTM D870 Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Water Immersion – Tiêu chuẩn thí nghiệm độ bền nước của vật liệu phủ bằng phương pháp ngâm mẫu;
ASTM D1640 Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature – Tiêu chuẩn thí nghiệm tốc độ khô, ninh kết và hình thành lớp màng của vật liệu hữu cơ làm lớp phủ;
ASTM D711 Standard Test Method for No-Pick-Up Time of Traffic Paint – Tiêu chuẩn thí nghiệm thời gian khô của sơn giao thông;
ASTM D968 Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Falling Abrasive – Tiêu chuẩn thí nghiệm khả năng chống mài màn của lớp phủ vật liệu hữu cơ;

ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials – Tiêu chuẩn thí nghiệm độ bền thời tiết đối với vật liệu phi kim bằng dèn chiếu tia tử ngoại;

ASTM D2369 Standard Test Method for Volatile Content of Coatings – Tiêu chuẩn thí nghiệm thành phần hữu cơ của vật liệu phủ
ASTM D 2697 Standard Test Method for Volume Nonvolatile Matter in Clear or Pigmented Coatings – Tiêu chuẩn thí nghiệm thành phần chất không bay hơi trong vật liệu lớp phủ có chứa hoặc không chứa bột màu;
ASTM D 3723 Standard Test Method for Pigment Content of Water-Emulsion Paints by Low-Temperature Ashing – Tiêu chuẩn thí nghiệm thành phần bột màu trong sơn hệ nước bằng phương pháp tro hóa ở nhiệt độ thấp;
ASTM D 1394 Standard Test Methods for Chemical Analysis of White Titanium Pigments – Tiêu chuẩn thí nghiệm phân tích thành phần hóa học của bột màu titanium trắng;
ASTM D 562 Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer – Tiêu chuẩn thí nghiệm độ nhớt Krebs của sơn bằng nhớt kế loại cải tiến. 

ASTM D 2486 Standard Test Methods for Scrub Resistance of Wall Paints – Phương pháp thí nghiệm khả năng chống rửa trôi của sơn
ASTM D 1210 Standard Test Method for Fineness of Dispersion of Pigment-Vehicle Systems by Hegman-Type Gage – Tiêu chuẩn thí nghiệm độ mịn phân tán của hệ bột màu bằng máy đo Hegman
ASTM D 2369 Standard Test Method for Volatile Content of Coatings – Tiêu chuẩn thí nghiệm thành phần dễ bay hơi của vật liệu phủ;

ASTM D6237 Standard Guide for Painting Inspectors (Concrete and Masonry Substrates) - Chỉ dẫn công tác giám sát sơn trên nền BTXM và nền công trình.
3 Thuật ngữ, định nghĩa
3.1  Vạch sơn tín hiệu đường bộ (Pavement Markings)

Tất cả các loại vạch, ký hiệu, chữ viết trên mặt đường xe chạy, trên vỉa hè, trên các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường, quy định trật tự giao thông, chỉ rõ sự hạn chế kích thước của các công trình giao thông, chỉ hướng đi của các tuyến đường, làn đường.
3.2  Vạch sơn tín hiệu đường sân bay (Airfield Pavement Markings)

Tất cả các loại vạch, ký hiệu, chữ viết trên bề mặt khu bay thể hiện các thông tin hàng không.  



4 Các yêu cầu chung 

4.1 Công tác thi công và nghiệm thu vạch sơn tín hiệu gồm: lấy mẫu vật liệu sơn để kiểm tra sự phù hợp với các tiêu chuẩn vật liệu hiện hành và yêu cầu thiết kế; thử nghiệm hiện trường, làm sạch mặt đường và tẩy bóc vạch sơn cũ (nếu có) trước khi thi công; thi công, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu vạch sơn tín hiệu, và các công tác khác liên quan tới việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
4.2 Công tác thi công và nghiệm thu vạch sơn tín hiệu cần được lập đề cương trên cơ sở đặc điểm của dự án, loại mặt đường được xây dựng, điều kiện mặt đường, vị trí, kích thước, loại hình vạch sơn tín hiệu, và điều kiện thời tiết khu vực thi công. Đối với dự án duy tu, bảo dưỡng hoặc khi có yêu cầu thay đổi loại hình vạch sơn tín hiệu trên mặt đường hiện hữu, cần tiến hành đánh giá thêm tình trạng lớp vật liệu kẻ đường hiện hữu (độ bạc màu, tình trạng bong tróc hoặc hư hỏng do tác động của tia tử ngoại, tình trạng rêu mốc), vị trí và kích thước vạch sơn tín hiệu hiện hữu so với tiêu chuẩn, hiện trạng mặt đường dưới lớp vật liệu vạch tín hiệu hiện hữu và sự thích ứng của vật liệu mới.    
4.3 Vạch sơn tín hiệu được thi công và nghiệm thu theo đúng kích thước, hình dạng, vị trí được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và nước ngoài được phép sử dụng; như thiết kế và tuân thủ các yêu cầu kĩ thuật quy định tại tiêu chuẩn này.
4.4 Vật liệu sơn sử dụng để thi công phải được cấp chứng chỉ hoặc thí nghiệm xác định các chỉ tiêu theo yêu cầu trước và trong quá trình thi công. Trong trường hợp chứng chỉ vật liệu được chấp nhận là căn cứ để nghiệm thu, các tài liệu này cần được xuất trình khi vật liệu được chuyển tới địa điểm thi công và được tư vấn giám sát đối chiếu tương ứng với các lô hàng còn nguyên bao bì. 

4.5 Lựa chọn vật liệu sơn làm vạch tín hiệu về cơ bản bao gồm lựa chọn chất tạo màng và bi thủy tinh (trong trường hợp vạch tín hiệu yêu cầu sử dụng vật liệu phản quang), có xét tới điều kiện môi trường khu vực dự án, lưu lượng giao thông, các vấn đề an toàn có liên quan tới vạch tín hiệu mặt đường, tiến độ thông xe, loại mặt đường và sự thích ứng của vật liệu mới (đối với các dự án duy tu, bảo dưỡng). 

5 Yêu cầu về vật liệu sơn 
5.1 Dùng làm vạch tín hiệu trên mặt đường ô tô
5.1.1 Vật liệu sơn hệ dung môi phải đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật quy định tại Mục 4 của TCVN 8787:2011 và các yêu cầu khác quy định tại tiêu chuẩn này.
5.1.2 Vật liệu sơn hệ nước phải đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật quy định tại Mục 4 của TCVN 8786:2011 và các yêu cầu khác quy định tại tiêu chuẩn này.

5.1.3 Hệ vật liệu phản quang nhiệt dẻo phải đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật quy định tại Mục 4 của TCVN 8791:2011 và các yêu cầu khác quy định tại tiêu chuẩn này. 

5.1.4 Bi thủy tinh phải đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật quy định tại AASHTO M 247.
5.1.5 Thử nghiệm tại hiện trường
5.1.5.1 Vật liệu sử dụng làm vạch tín hiệu trên mặt đường BTXM cần phải thực hiện thử nghiệm tại hiện trường trước khi thi công đại trà theo yêu cầu tại tiêu chuẩn này đối với các dự án xây mới hoặc làm lại lớp mặt mới; đối với các vật liệu lần đầu tiên sử dụng hoặc đã sử dụng những không còn dữ liệu lưu trữ về kết quả thử nghiệm hiện trường để nâng cấp và bảo trì vạch tín hiệu. 
5.1.5.2 Yêu cầu hiện trường thử nghiệm
· Hiện trường thử nghiệm: bao gồm đoạn đường thử nghiệm và khu vực lề đường đoạn thử nghiệm cho phép việc thực hiện thử nghiệm đảm bảo an toàn và thuận tiện.  
· Vị trí thử nghiệm: có điều kiện thoát nước tốt, không lên xuống dốc, không nằm trong phạm vi đường cong, nút giao, hoặc các vị trí mà phương tiện giao thông phải sử dụng phanh quá nhiều như các vị trí quay đầu xe, hoặc trên đường dẫn nhằm đảm bảo sự mài mòn là đồng đều và chịu tác động trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời trong suốt thời gian ban ngày.
· Điều kiện mặt đường: mặt đường đã qua sử dụng tối thiểu một năm, tình trạng mặt đường còn tốt, không phải sửa chữa trong suốt thời gian thực hiện thử nghiệm, không bị hư hỏng do có sự xuất hiện của vệt hằn bánh xe, các vết nứt hoặc những hư hỏng tương tự. Độ nhám của mặt đường được xác định theo TCVN 8866-2011. 

· Điều kiện giao thông: được đánh giá thông qua tổng số bánh xe đi qua một điểm trên mặt đường thử nghiệm trong một khoảng thời gian xác định. Đoạn thử nghiệm cần có điều kiện giao thông phù hợp với phân loại tại Bảng 1 
Bảng 1 -  Phân loại lưu lượng giao thông

	Phân loại 
	Số bánh xe đi qua

	T0

T1

T2
	Không xác định hoặc không điển hình

   50.000 ( 20%

 100.000 ( 20%

	P0

P1

P2

P3

P4

P5
	Không xác định hoặc không điển hình

   50.000 ( 20%

 100.000 ( 20%

 200.000 ( 20%

 500.000 ( 20%

1.000.000 ( 20% 

	Ghi chú 1: Phân loại T0, T1, T2 áp dụng đối với các vạch sơn tín hiệu tạm thời. Phân loại P0, P1, P2, P3, P4 và P5 áp dụng đối với các vạch sơn cố định

Ghi chú 2: Tỷ lệ xe tải trọng nặng chiếm từ 10% đến 25% tổng số xe


5.1.5.3  Thời gian thử nghiệm: 
· Đoạn thử nghiệm được duy trì trong khoảng thời gian đủ xuất hiện tất cả các loại hình thời tiết diễn ra trong chu kỳ một năm đối với các vạch tín hiệu cố định và tối đa 06 tháng đối với các vạch tín hiệu tạm thời. 
· Thời gian thử nghiệm đối với các vật liệu vạch tín hiệu tạm thời là khi đạt đủ số bánh xe chạy qua yêu cầu, đủ để thực hiện hết các thử nghiệm sau đó và trước khi xuất hiện loại hình thời tiết mùa đông.
5.1.5.4 Mẫu thử nghiệm: Vạch tín hiệu thử nghiệm có thể theo kiểu nằm dọc hoặc ngang so với hướng tuyến. Khi áp dụng đồng thời cả hai kiểu trên cùng một địa điểm thử nghiệm thì mỗi loại hình nên được thực hiện trên những khu vực khác nhau của đoạn thử nghiệm.
· Kiểu nằm ngang: tối thiểu 03 vạch thử nghiệm được kẻ ngang hết chiều rộng đoạn đường thử nghiệm. Khoảng cách giữa 3 vạch kề nhau tối thiểu là 0,35 mm và bề rộng tối thiểu của một vạch là 0,10mm. Các vạch kề nhau không dùng cùng một loại vật liệu. 
· Kiểu nằm dọc: Các vạch tín hiệu thử nghiệm được kẻ không liền mạch tạo thành những hàng ngang và cột dọc theo hướng xe chạy trên bề rộng đoạn thử nghiệm. Mỗi loại vật liệu là một vạch trên mỗi cột chứa phạm vi đo đạc. Các vạch có bề rộng tối thiểu 0,15m và chiều dài tối thiểu 2m. Khoảng trống giữa các vạch theo chiều ngang tối đa là 0,4m và theo chiều dọc tối thiểu là 0,5m.        
5.1.5.5 Phạm vi đo đạc

· Kiểu nằm ngang: phạm vi đo đạc là khung hình chữ nhật có bề rộng là 0,40m và chiều dài băng qua tối thiểu 02 vạch tín hiệu thử nghiệm sử dụng cùng loại vật liệu. Không áp dụng kiểu nằm ngang khi chiều dài phạm vi đo đạc lớn 40 cm. Vị trí khung chữ nhật mong muốn để các điểm trong khung có số bánh xe đi qua phù hợp với Bảng 1. 
· Kiểu nằm dọc: phạm vi đo đạc là khung hình chữ nhật có bề rộng là 0.15 m và chiều dài đi qua tối thiểu 1,20m của một vạch thử nghiệm. Vị trí khung chữ nhật mong muốn để các điểm trong khung có số bánh xe đi qua phù hợp với Bảng 1.  
5.1.5.6 Điều kiện thực hiện thử nghiệm
· Mặt đường được làm sạch và khô ráo.
· Nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió và nhiệt độ vật liệu áp dụng phù hợp với yêu cầu kĩ thuật của vật liệu thử nghiệm và tham khảo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
· Thực hiện thử nghiệm khuyến nghị trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 4h chiều.
5.1.5.7 Công nghệ thi công thử nghiệm: phù hợp với công nghệ thi công đại trà.
5.1.5.8 Xác định số lượng bánh xe đi qua và phầm trăm xe tải trọng nặng
· Tiến hành đếm số lượng bánh xe đi qua một điểm trên bề mặt vạch tín hiệu thử nghiệm và tỷ lệ phầm trăm xe tải trọng nặng trong thời gian tối thiểu 6 tuần mỗi năm. Số ngày đếm có thể là 7 ngày, 14 ngày hoặc 21 ngày. Thời điểm đếm nên tránh giai đoạn có lưu lượng giao thông đột biến.
· Đối với kiểu nằm ngang, khi chiều dài khung chữ nhật phạm vi đo đạc là 40 cm, đếm số lượng bánh xe đi qua các điểm có khoảng cách đều nhau trên phương ngang tối đa là 15cm.

· Đối với kiểm nằm dọc, khi bề rộng khung chữ nhật phạm vi đo đạc là 15cm, đếm số lượng bánh xe đi qua trên một điểm ở mỗi cột. 
· Phần trăm xe tải nặng được xác định cho mỗi làn xe.  
5.1.5.9 Thời gian khô: xác định theo Phụ lục 1 đối với tất cả các vạch thử nghiệm đi qua khung chữ nhật của phạm vi đo đạc tương ứng với điều kiện thời tiết trong thời gian thí nghiệm.
5.1.5.10 Số liệu đo đạc khí tượng học: xác định theo Phụ lục 2.
5.1.5.11 Tốc độ phun: tốc độ phun sơn và phủ bi thủy tinh xác định theo Phụ lục 3 đối với tất cả các vạch thử nghiệm đi qua khung chữ nhật của phạm vi đo đạc. Tốc độ phun xác định được không được sai khác hơn 10% so với chỉ dẫn kĩ thuật của vật liệu. 
5.1.5.12 Các chỉ tiêu đánh giá 
5.2 Dùng làm vạch tín hiệu trên mặt đường sân bay

5.2.1  Sơn hệ nước
5.2.1.1  Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này đề cập tới 3 loại sơn hệ nước 100% acrylic, hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp, đã được trộn và dùng làm vật liệu vạch tín hiệu trên mặt đường sân bay BTXM. Loại sơn này có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với bi phản quang khi được yêu cầu.


5.2.1.2  Phân loại: sơn được cung cấp theo ba loại sau
· Loại I: phù hợp để sử dụng ở điều kiện thông thường, độ ẩm tương đối khoảng 50% và nhiệt độ vừa phải. 
· Loại II: có khả năng sử dụng trong những điều kiện bất lợi, đường băng hoạt động cả vào ban đêm, độ ẩm tương đối khoảng 80%, nhiệt độ mặt đường xuống tới 10oC.
· Loại III: áp dụng trong điều kiện thời tiết thông thường nhưng yêu cầu cao hơn về độ bền và khả năng dính bám tốt hơn với bi thủy tinh. Nhiệt độ mặt đường tối thiểu là 13oC.
5.2.1.3  Các chỉ tiêu kĩ thuật
Bảng 2 -  Các chỉ tiêu kĩ thuật và phương pháp thử vật liệu sơn hệ nước vạch tín hiệu              mặt đường sân bay BTXM 
	TT
	Chỉ tiêu kĩ thuật
	Yêu cầu kĩ thuật
	Phương pháp thử

	
	Thành phần
	
	

	1
	Hàm lượng chì
	Tuân thủ các quy định 
hiện hành
	ASTM D3335

	2
	Hàm lượng crom hóa trị 6
	Tuân thủ các quy định 
hiện hành
	ASTM D3718

	3
	Thành phần hữu cơ dễ bay hơi
	≤ 150 g/l
	ASTM D2369

	4
	Thành phần chất rắn (theo thể tích)
	≥ 60% đối với màu trắng hoặc vang
≥ 58% đối với các màu khác
	ASTM D 2697

	5
	Hàm lượng bột màu (theo khối lượng)
	60% ≤ và ≤ 62%
	ASTM D 3723

	6
	Thành phần Titanium dioxide
	≥ 120 g/l đối với màu trắng
≤ 23.7 g/l đối với các màu khác
	ASTM D 1394

	
	Các yêu cầu về chất lượng
	
	

	7
	Trạng thái sơn trong thùng trước khi khuấy trộn
	Không có hiện tượng sinh trưởng của vi sinh, ăn mòn vỏ thùng chứa hoặc vón cục
	Trực quan

	8
	Cảm quan
	Màng sơn mịn, đồng đều, không nổi sạn hoặc rỗ
	Quan sát màng sơn mẫu trên tấm kính sạch với chiều dày khi ướt là 0.33mm và để khô sau 24h trong điều kiện tiêu chuẩn 

	9
	Độ ổn định lưu trữ
	Độ nhớt không thay đổi quá 5KU (đơn vị Krebs) và có cảm quan đảm bảo yêu cầu số 7 và 8
	ASTM D1849

	10
	Độ nhớt
	80KU ≤ và ≤ 90 KU
	ASTM D 562

	11
	Độ mịn
	≤ 3 Hegman
	ASTM D 1210

	12
	Độ uốn
	≤ 12mm
	TCVN 2099-2007
(Đường kính trục uốn tối thiểu mà màng sơn uốn qua không bị bong tróc và đứt gẫy)

	13
	Độ bền nước
	Màng sơn không không có biểu hiện mềm hóa, phồng rộp, xuất hiện vết nhăm, mất dính bám, đổi màu hoặc bất kì hiện tượng hư hỏng khác 
	ASTM D870

Tạo màng sơn với chiều dày khi ướt là 0.33mm trên tấm bê tông dày 10cmx15cm. Để khô trong điều kiện tiêu chuẩn 72h. Ngâm ½ tấm bê tông trong nước ở nhiệt độ 25oC trong 18h và để khô trong 2h ở điều kiện tiêu chuẩn

	14
	Màu sắc
	
	

	14.1
	Màu trắng: độ phản quang ban ngày
	≥ 85%
	ASTM E1347 
(thực hiện trên mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm độ bền thời tiết)

	14.2
	Màu vàng: sự phù hợp về màu sắc
	Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ICAO
	ASTM 1729

	14.3
	Màu khác: sự phù hợp về màu sắc
	Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ICAO
	ASTM 2244

	15
	Độ ổn định biến dạng nhiệt
	68 KU ≤ Độ nhớt ≤ 105 KU
	Đun 550 ml tới nhiệt độ 65oC rồi để nguội.

	16
	Thời gian khô
	< 10 phút
	ASTM D711

	17
	Thời gian khô trong điều kiện độ ẩm lớn (chỉ thực hiện đối với loại II)
	< 120 phút
	ASTM D 1640

	18
	Khả năng chống mài mòn, lượng cát để mài mòn lớp sơn
	< 150 lít 
	ASTM D968 
Thực hiện cả trên mẫu thử nung trong lò và phơi ngoài trời

	19
	Độ bền thời tiết
	Mẫu sau khi phơi thỏa đáp ứng yêu cầu số 14 về màu sắc và số 20 về 
	ASTM G 154 

	20
	Độ bền rửa trôi
	≥ 500 vòng để rửa trôi lớp màng sơn
	ASTM D 2486


5.2.2  Sơn hệ dung môi

5.2.2.5. Các chỉ tiêu kĩ thuật

Bảng 3 -  Các chỉ tiêu kĩ thuật và phương pháp thử vật liệu sơn hệ dung môi cho vạch tín hiệu              mặt đường sân bay BTXM 

	TT
	Chỉ tiêu kĩ thuật
	Yêu cầu kĩ thuật
	Phương pháp thử

	
	Thành phần
	
	

	1
	Hàm lượng chì
	Tuân thủ các quy định 

hiện hành
	ASTM D3335

	2
	Hàm lượng crom hóa trị 6
	Tuân thủ các quy định 

hiện hành
	ASTM D3718

	3
	Thành phần chất rắn 
	≤ 43% theo thể tích
≤ 68% theo khối lượng
	ASTM D 2697

ASTM D 2369

	
	Các yêu cầu về chất lượng
	
	

	4
	Trạng thái sơn trong thùng trước khi khuấy trộn
	Không có hiện tượng sinh trưởng của vi sinh, ăn mòn vỏ thùng chứa hoặc vón cục
	Trực quan

	5
	Cảm quan
	Màng sơn mịn, đồng đều, không nổi sạn hoặc rỗ
	Quan sát màng sơn mẫu trên tấm kính sạch với chiều dày khi ướt là 0.33mm và để khô sau 24h trong điều kiện tiêu chuẩn 

	6
	Độ nhớt
	70KU ≤ và ≤ 85 KU
	ASTM D 562

	7
	Độ uốn
	≤ 6mm
	TCVN 2099-2007

(Đường kính trục uốn tối thiểu mà màng sơn uốn qua không bị bong tróc và đứt gẫy)

	8
	Độ bền nước
	Màng sơn không không có biểu hiện mềm hóa, phồng rộp, xuất hiện vết nhăm, mất dính bám, đổi màu hoặc bất kì hiện tượng hư hỏng khác 
	ASTM D870

Tạo màng sơn với chiều dày khi ướt là 0.33mm trên tấm bê tông dày 10cmx15cm. Để khô trong điều kiện tiêu chuẩn 72h. Ngâm ½ tấm bê tông trong nước ở nhiệt độ 25oC trong 18h và để khô trong 2h ở điều kiện tiêu chuẩn

	9
	Màu sắc
	
	

	9.1
	Màu trắng: độ phản quang ban ngày
	≥ 85%
	ASTM E1347 

(thực hiện trên mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm độ bền thời tiết)

	9.2
	Màu vàng: sự phù hợp về màu sắc
	Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ICAO
	ASTM 1729

	9.3
	Màu khác: sự phù hợp về màu sắc
	Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ICAO
	ASTM 2244

	10
	Độ ổn định biến dạng nhiệt
	68 KU ≤ Độ nhớt ≤ 105 KU
	Đun 550 ml tới nhiệt độ 65oC rồi để nguội.

	11
	Thời gian khô
	< 30 phút
	ASTM D711

	12
	Khả năng chống mài mòn, lượng cát để mài mòn lớp sơn
	< 150 lít 
	ASTM D968 

Thực hiện cả trên mẫu thử nung trong lò và phơi ngoài trời

	13
	Độ bền thời tiết
	Mẫu sau khi phơi thỏa đáp ứng yêu cầu số 14 về màu sắc và số 20 về 
	ASTM G 154 

	14
	Độ bền rửa trôi
	≥ 500 vòng để rửa trôi lớp màng sơn
	ASTM D 2486


6 Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ thi công 
6.1 Thiết bị thi công vạch sơn tín hiệu bao gồm tất cả các thiết bị cơ giới và dụng cụ cầm tay cần thiết phục vụ công tác làm sạch mặt đường và mài bóc vạch tín hiệu cũ (nếu cần) trước khi thi công, sơn vạch tín hiệu, rải bi thủy tinh, chỉnh sửa và hoàn thiện vạch sơn tín hiệu đảm bảo các yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn này và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
6.2 Thiết bị, dụng cụ làm sạch mặt đường và tẩy bóc vạch tín hiệu cũ (nếu có) trước khi thi công: được lựa chọn tùy thuộc vào biện pháp làm sạch và tẩy bóc (nếu có) áp dụng nêu tại mục 7 của tiêu chuẩn này. 
6.3 Thiết bị, dụng cụ sơn vạch tín hiệu

6.3.1 Thiết bị sơn vạch tín hiệu cơ giới hoặc cầm tay có năng lực thi công vạch tín hiệu với tốc độ phun theo yêu cầu; đồng bộ về chiều dày, chiều rộng, màu sắc, diện mạo; gờ mép rõ ràng.  

6.3.2 Thiết bị sơn vạch tín hiệu cơ giới là loại phun sơn tự động, phù hợp với vật liệu sử dụng làm vạch tín hiệu, có bộ phận rải hạt thủy tinh đồng bộ với thiết bị sơn kẻ đường (về áp lực phun, tốc độ phun…), có khả năng tạo đường kẻ với bề rộng thay đổi từ 100mm cho đến 1m với tốc độ di chuyển tối thiểu 8km/h.

6.3.3 Thiết bị sơn vạch tín hiệu cơ giới cần có tính cơ động và dễ dàng điều khiển, cho phép tạo được vạch thẳng cũng như vạch cong trên cung đường thực; dễ dàng điều chỉnh cho phép thi công những đường kẻ một màu hoặc tối thiểu hai đường kẻ khác màu với chiều dài thay đổi và chiều rộng mỗi đường tối thiểu 100mm. 
6.3.4 Thiết bị sơn vạch tín hiệu dọc theo chiều dài tuyến cần trang bị:
· Van đóng – mở có độ nhạy cao để thi công vạch tín hiệu đứt mà không bị dây sơn.
· Bộ phận rải bi thủy tinh gắn phía sau và kiểm soát cùng lúc với vòi phun sơn.

· Thiết bị vận chuyển bánh lốp dọc tuyến.

6.3.5 Thiết bị sơn vạch tín hiệu cầm tay được áp dụng trong những trường hợp diện tích thi công nhỏ, cục bộ; không gian thi công không đủ để vận hành thiết bị cơ giới cỡ lớn hoặc đòi hỏi nhiều thiết bị khác nhau để thi công vạch tín hiệu bao gồm cả chú thích dạng kí tự hoặc hình vẽ. 
6.4 Thiết bị, dụng cụ phụ trợ
6.4.1 Thùng chứa, đường ống dẫn, bộ trao đổi nhiệt, bơm và các thiết bị phụ trợ khác đều được làm bằng thép không gỉ, hoặc nhựa (có khả năng bền hóa chất), kim loại đã được sơn phủ bảo vệ. 
6.4.2 Đối với vật liệu nhiệt dẻo, sử dụng nồi gia nhiệt kiểu đơn, được chế tạo bằng thép để nấu chảy vật liệu ở nhiệt độ thông thường đến 220 oC; bộ khuấy trộn liên tục dùng động cơ thủy lực quay hai chiều dẫn động từ động cơ diesel và thùng chứa có bộ phận ổn định nhiệt độ.
6.4.3 Các dụng cụ khác: Côn dẫn hướng điều khiển giao thông, biển báo, thiết bị quan trắc, phấn vạch….
7 Yêu cầu mặt đường trước khi thi công
7.1 Mặt đường trước khi thi công phải được loại bỏ những vệt nhấp nhô bằng các phương tiện cơ giới hoặc thủ công một cách phù hợp hoặc xử lý khiếm khuyết bằng hợp chất vá, bột trét tương thích với loại vật liệu sử dụng làm vạch tín hiệu. 

7.2 Mặt đường tiếp tục phải được làm sạch để loại bỏ tất cả các tác nhân có thể làm ảnh hưởng tới độ dính bám giữa lớp sơn tín hiệu mới và bề mặt đường ngay trước khi thi công nhưng tránh làm tổn thương đến kết cấu bề mặt đường. Các tác nhân cần loại bỏ gồm:
· Bụi bẩn làm bạc màu sơn tín hiệu;
· Các vệt sơn tín hiệu cũ đang bong tróc;

· Các hợp chất bảo dưỡng đối với mặt đường BTXM mới thi công;

· Các vệt cao su bám trên bề mặt đường sân bay đang sử dụng;

· Lớp rêu mốc xuất hiện khi thời tiết ẩm ướt trên bề mặt đường đường sân bay;
· Các thành phần cốt liệu BTXM bong tróc;

· Các loại hóa chất gây bẩn khác.
7.3 Việc làm sạch được tiến hành tại dải mặt đường cần sơn, với chiều rộng tối thiểu lớn hơn chiều rộng vạch sơn theo thiết kế là 10cm về cả hai phía. 

7.4 Biện pháp và thiết bị làm sạch tương ứng được áp dụng tùy thuộc vào tình trạng mặt đường, có thể sử dụng một hoặc kết hợp hai hoặc ba phương pháp dưới đây:
7.4.1 Phương pháp cơ học loại bỏ các mảng bám xi măng hoặc tạp chất đóng cặn trên bề mặt đường: 

Sử dụng các thiết bị cơ giới hoặc thủ công như súng bắn bi thép, thiết bị phun cát, máy mài, máy đục, máy quét…  
7.4.2 Phương pháp rửa nước bằng hệ thống phun áp lực: 

Sử dụng vòi phun (cho diện tích nhỏ) hoặc dàn phun nước gắn trên xe tải, có áp suất đủ lớn để loại bỏ được bụi bẩn và các tạp chất bám trên bề mặt đường, trường hợp cần thiết có thể kết hợp với bàn chải cứng để cọ sạch. Nên sử dụng hệ thống phun tích hợp với thiết bị hút chân không đối với nước và các tạp chất thải ra trong quá trình làm sạch, đảm bảo mặt đường khô và không ảnh hưởng tới môi trường. 
7.4.3 Phương pháp thổi khí: 

Áp dụng khi có các mảnh vỡ, bụi, bẩn, hồ xi măng.v.v. bám lỏng lẻo trên bề mặt đường. 

Sử dụng máy phun khí có áp suất phun từ 506,63 kPa đến 810,60 kPa, đầu vòi phun cách bề mặt mặt đường từ 30 cm đến 50 cm. Dòng khí làm sạch không được phép có dầu. Nên sử dụng thêm máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn bám trở lại bề mặt đường.

7.4.4 Phương pháp hút bụi: 

Áp dụng khi có bụi và một số chất bẩn khác bám trên bề mặt đường.


Sử dụng máy hút bụi công nghiệp cỡ lớn.
7.4.5 Phương pháp sử dụng hóa chất: 

Áp dụng khi có dầu mỡ, các tạp chất tan trong nước và các tạp chất nhũ hoá bám trên bề mặt đường. 

Sử dụng dung dịch trinatri phosphat ở nồng độ nhỏ hơn 28 g/l hoặc các sản phẩm tẩy rửa BTXM khác theo quy định của nhà sản xuất. Ngay sau khi áp dụng phương pháp này cần loại bỏ hoàn toàn phần cặn của hóa chất bằng bàn chải cứng và vòi phun nước sạch áp suất thấp cho đến khi không còn xuất hiện bọt và pH của nước rửa trên bề mặt đạt từ 6 đến 8.
7.4.6 Phương pháp sử dụng hơi nước nóng:

Phương pháp này tương tự như phương pháp làm sạch bằng cách sử dụng hóa chất nhưng hiệu quả hơn đối với bề mặt có nhiều cặn dầu mỡ.


Sử một vòi phun hơi nước nóng áp lực cao hoặc có thể kết hợp với phương pháp sử dụng hóa chất.

7.4.7 Phương pháp sử dụng chổi quét hoặc các dụng cụ tương tự:


Đây chỉ là phương pháp làm sạch sơ bộ, cần kết hợp thêm các phương pháp làm sạch khác. Áp dụng để làm sạch mặt đường bị bụi bẩn hoặc có các tạp chất rắn rời rạc khác. 
7.5 Tẩy bóc vạch sơn tín hiệu cũ
7.5.1 Tẩy bóc là việc áp dụng các biện pháp cơ học hoặc sử dụng hóa chất hay hơ nóng nhằm loại bỏ ở mức độ khác nhau lớp sơn tín hiệu cũ khi cần làm sạch các vệt sơn đã bong tróc để đảm bảo độ dính bám giữa lớp sơn mới và mặt đường hiện hữu hoặc khi có yêu cầu thay đổi vị trí và loại hình vạch sơn tín hiệu.  

7.5.2 Tẩy bóc lớp sơn cũ không được làm hư hỏng bề mặt đường hiện hữu. Hư hỏng được xác định khi các cột liệu có đường kính danh định lộ rõ hơn 25% theo chiều sâu trên mặt đường hiện hữu hoặc cốt liệu bị bong bật. Mức độ tẩy bóc được xác định dựa trên mục đích và các yêu cầu kĩ thuật thi công cụ thể. Yêu cầu mức độ bóc bỏ tham chiếu tại Bảng 4 của tiêu chuẩn này.
Bảng 4 -  Mục đích và mức độ bóc bỏ lớp sơn tín hiệu cũ
	Mục đích bóc bỏ
	Mức độ bóc bỏ

	Bỏ hoặc thay đổi loại hình vạch sơn tín hiệu
	95%-100%

	Khi cần áp dụng các biện pháp bảo trì mặt đường BTXM
	80-85%

	Thi công lớp sơn tín hiệu mới
	85-90%

	Thay đổi màu vạch sơn tín hiệu
	90-95%

	Vật liệu sơn mới và lớp sơn tín hiệu cũ không tương thích
	85-100%


7.5.3  Biện pháp và thiết bị áp dụng để bóc bỏ lớp sơn tín hiệu cũ được lựa chọn tùy theo khối lượng bóc bỏ, loại mặt đường, tình trạng mặt đường, chiều dày, tình trạng và thành phần vật liệu của lớp sơn cũ. Một số biện pháp khuyến nghị bóc bỏ lớp sơn cũ áp dụng cho mặt đường BTXM tham chiếu tại Bảng 9.

Bảng 9- Biện pháp bóc bỏ 
	Biện pháp bóc bỏ
	Mặt đường BTXM không tạo rãnh
	Mặt đường BTXM có tạo rãnh

	1. Mài bóc
	Có thể áp dụng
	Không áp dụng

	2. Phun cát
	Có thể áp dụng
	Có thể áp dụng

	3. Dùng súng bắn bi thép
	Có thể áp dụng
	Không áp dụng

	4. Phun nước:
	
	

	· Thiết bị phun nước áp thấp, tối đa 10.000 psi
	Có thể áp dụng


	Có thể áp dụng



	· Thiết bị phun nước cao áp, tối đa 20.000 psi
	Có thể áp dụng


	Có thể áp dụng



	· Thiết bị phun nước siêu áp, tối đa 40.000 psi 
	Có thể áp dụng
	Có thể áp dụng


 7.5.4 Mặt đường sau khi bóc bỏ lớp sơn tín hiệu cũ cần được làm vệ sinh. Phế thải tạo ra trong quá trình bóc bỏ lớp sơn tín hiệu cũ phải được thu gom, vận chuyển tới nơi quy định đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường và các phương tiện lưu thông trên đường.
7.6 Sau khi làm sạch, mặt đường cần đảm bảo:

· Khô ráo, nếu bề mặt đường gặp trời mưa hoặc có phương tiện đi lại ngay sau khi àm sạch thì cần tiến hành vệ sinh lại trước khi thi công. 
· Chuyển sang màu xám và không thấy những vệt trắng của hợp chất bảo dưỡng khi quan sát bằng mắt thường với những mặt đường BTXM mới thi công.

8 Thi công vạch kẻ đường

8.2.1   Điều kiện thi công

8.2.1.1   Chỉ được thi công vạch sơn tín hiệu giao thông khi mặt đường đã được làm sạch (theo quy định tại điều 7 của tiêu chuẩn này). Bề mặt mặt đường trước khi thi công vạch sơn tín hiệu không được phồng rộp, bong tróc, vón cục hay bị các khuyết tật khác.
8.2.1.2  Công tác thi công vạch sơn tín hiệu chỉ thực hiện trong điều kiện mặt đường khô ráo. Không được thi công khi trời mưa hoặc trời sắp mưa. Việc kiểm tra độ ẩm mặt đường cần được thực hiện trước khi thi công nếu khu vực thi công vừa có mưa, sương mù, độ ẩm lớn hoặc mặt đường được vệ sinh bằng biện pháp phun nước, phun hơi nước. Độ ẩm tương đối trong không khí ( 85 %.
8.2.1.3  Nhiệt độ mặt đường trước khi thi công phải được kiểm tra để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu kĩ thuật của vật liệu sơn tín hiệu sử dụng. Yêu cầu về nhiệt độ mặt đường tối thiểu được quy định tại  Bảng 10.
Bảng 10– Nhiệt độ mặt đường tối thiểu

	Vật liệu sơn tín hiệu sử dụng
	Nhiệt độ mặt đường tối thiểu

	Sơn hệ nước
	22oC

	Sơn hệ dung môi
	20oC

	Sơn loại nhiệt dẻo
	30oC


8.2.1.4   Máy móc thiết bị, dụng cụ thi công phải được chuẩn bị đầy đủ, tập kết tại hiện trường đảm bảo hoạt động tốt.

8.2.1.5   Vật liệu sơn phải được tập kết đủ tại hiện trường, đảm bảo chất lượng theo quy định tại điều 5 của tiêu chuẩn này.
8.2.2   Lựa chọn phương pháp thi công phù hợp

8.2.2.1   Phương pháp phun: phun có không khí hoặc phun không có không khí được sử dụng đối với các loại sơn khô nhanh.

8.2.2.2   Phương pháp quét: được sử dụng đối với các loại sơn khô chậm và được thi công trên các vị trí bề mặt nhỏ, cục bộ.

8.2.2.3   Phương pháp lăn: được sử dụng đối với các loại sơn khô chậm, thi công trên các bề mặt phẳng.

8.2.2.4   Nên sử dụng máy phun sơn để thi công. Trường hợp thi công trong phạm vi nhỏ, cục bộ cho phép thi công bằng phương pháp thủ công và phải được chủ đầu tư chấp thuận.

8.2.3 Thi công sơn hệ nhiệt dẻo

8.2.3.1  Thi công sơn nhiệt dẻo bằng thiết bị phun. Trường hợp thi công trong phạm vi nhỏ, cục bộ cho phép thi công bằng phương pháp thủ công.

8.2.3.2  Sơn nhiệt dẻo sẽ được thi công trên mặt đường trong phạm vi nhiệt độ quy định của nhà sản xuất cho phương pháp thi công đã quy định.

8.2.3.3  Bề mặt mặt đường trước khi thi công vạch tín hiệu không được có những khuyết tật (phồng rộp, bong tróc, nứt, biến dạng....).

8.2.3.4  Sơn nhiệt dẻo sẽ được thi công bằng các phương pháp: phun, ép, gạt, gia công định hình, hay tạo hình trước. Độ dày điển hình của lớp sơn đã thi công bằng các phương pháp thi công khác nhau được chỉ ra ở Bảng 11.

Bảng 11 - Độ dày điển hình của vạch tín hiệu nhiệt dẻo

	Phương pháp 
thi công
	Máy thi công
điển hình
	Mục đích
sử dụng
	Độ dày điển hình, mm

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	Gạt
	Bằng tay hoặc máy tự động
	Vạch ngang và 
biểu tượng
	2
	5

	Phun
	Máy tự động
	Vạch dọc
	1,5
	3

	Ép đẩy
	Máy tự động
	Vạch dọc
	2
	5

	Gia công định hình
	Máy tự động
	Vạch dọc
	3
	10

	Tạo hình trước
	Bằng tay
	Biểu tượng và vạch dọc
	2
	4


8.2.3.5  Tạo độ phản quang bề mặt

· Trường hợp có quy định rắc thêm hạt thủy tinh lên bề mặt sơn vạch đường thì phải rắc với mật độ tối thiểu 375 g/m2 (rắc bằng máy). 

· Với những vạch đường có yêu cầu đảm bảo tầm nhìn ban đêm trong điều kiện ẩm ướt, có thể  sử dụng hạt thủy tinh với kích thước 1 mm đến 5 mm, và đáp ứng yêu cầu của AASHTO M247 để thay thế một phần, hoặc thay thế toàn bộ lượng hạt thủy tinh. 
8.2.3.6  Có thể làm nguội vạch kẻ đường bằng cách phun nước hoặc bằng các biện pháp thích hợp khác nhưng phải đảm bảo sao cho vạch kẻ đường không bị hỏng. Sau 15 min kể từ khi thi công, vạch tín hiệu phải chịu được dòng giao thông qua lại.

8.2.4   Thi công sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước

8.2.4.1   Phương pháp phun

Theo quy định tại TCVN 8788: 2011. Độ nhớt của sơn, áp suất phun, loại vòi phun, nhiệt độ của sơn, khoảng cách trên bề mặt cần phủ, góc phun và tốc độ dịch chuyển vòi phun được lựa chọn để đạt được lớp phủ đồng nhất và liên tục, phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất sơn. Trước khi thi công, cần phun thử lên tấm thử nhỏ, kiểm tra trạng thái của hỗn hợp sơn và độ bằng phẳng của màng sơn. Nếu có khuyết tật, cần điều chỉnh áp suất phun và độ nhớt sơn. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, mới bắt đầu phun chính thức.

8.2.4.2   Phương pháp quét

Theo quy định tại TCVN 8788: 2011. Nhúng chổi vào sơn không ngập quá một phần hai độ dài phần chổi sơn. Trước tiên, dùng chổi miết mạnh ngay từ lớp sơn lót đầu tiên sao cho sơn lấp kín các khe hở, lỗ nhỏ, sau đó mới tiến hành sơn theo thứ tự từng lớp một cách đều đặn, quét phần khó trước, phần dễ sau.

8.2.4.3   Phương pháp lăn

Theo quy định tại TCVN 8788: 2011. Không nên áp dụng cho các bề mặt gồ ghề, các cạnh, góc và không áp dụng khi sơn lớp sơn lót đầu tiên.

8.2.4.4   Khi sử dụng sơn, cần tuân theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu kỹ thuật khi sơn: khuấy trộn (đối với một số loại sơn dễ sa lắng, tiếp tục khuấy đều trong suốt quá trình thi công để không cho bột màu lắng xuống đáy thùng), điều chỉnh độ nhớt, thời hạn làm việc của sơn.

8.2.4.5   Chiều dày vạch sơn tín hiệu giao thông phải đồng đều theo quy định của thiết kế, cần định kỳ kiểm tra chiều dày màng sơn ướt trong quá trình thi công (Bảng 12).
Bảng 12 ( Độ dày điển hình của vạch tín hiệu bằng sơn hệ dung môi và hệ nước 

	Phương pháp 
thi công
	Dụng cụ thi công
	Mục đích sử dụng
	Độ dày điển hình, mm

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	Chổi quét
	Bằng tay hoặc 
máy tự động
	Vạch ngang và 
biểu tượng
	2 
	5 

	Lăn
	Bằng tay
	Vạch dọc
	2
	5 

	Phun
	Máy tự động
	Vạch dọc
	2
	3


8.2.4.6  Tạo độ phản quang bề mặt

· Cần thiết phải tạo độ phản quang bề mặt bằng cách rắc bi thủy tinh lên vạch sơn tín hiệu.

· Bi thủy tinh được rắc bằng máy mặt sơn vạch đường với mật độ rắc 300 g/m2 ( 25g/m2.

· Với những vạch tín hiệu có yêu cầu đảm bảo tầm nhìn ban đêm trong điều kiện ẩm ướt, có thể  sử dụng hạt thủy tinh với kích thước 1 mm đến 5 mm và đáp ứng yêu cầu quy định tại AASHTO M247 để thay thế một phần, hoặc thay thế toàn bộ lượng hạt thủy tinh được nêu tại 5.1.3.

8.2.4.7   Sau khi thi công 30 min, vạch sơn tín hiệu phải chịu được dòng phương tiện giao thông qua lại.

9. Công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu 
9.1. Công tác giám sát 
Công tác giám sát kiểm tra thi công sơn bê tông xi măng cho đường bộ và đường sân bay với các vật liệu kẻ đường hệ nước, nhiệt dẻo và dung môi được tuân thủ theo quy định của tiêu chuẩn ASTM D 6237 – 03.
9.2 Công tác kiểm tra và nghiệm thu thi công sơn đường sân bay với các vật liệu kẻ đường hệ nước, nhiệt dẻo và dung môi.
9.2.1 Kiểm tra trước khi thi công sơn 

Các vật liệu sơn, bi phản quang, bề mặt đường cần đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định tại điều 5 và điều 7 của tiêu chuẩn này.

9.2.2  Kiểm tra trong khi thi công sơn

Để kiểm soát chất lượng thi công theo đúng quy định của yêu cầu kỹ thuật, cần kiểm tra các chỉ tiêu sau với tần suất kiểm tra 1 h/ lần:

· Điều kiện môi trường: Nhiệt độ, độ ẩm.

· Bề mặt đường: Độ sạch, nhiệt độ bề mặt.

· Nhiệt độ của vật liệu trước khi thi công.

· Áp lực phun hạt thủy tinh.

· Chiều dày màng sơn.

· Chiều rộng màng sơn.
9.2.3  Kiểm tra nghiệm thu vạch sơn tín hiệu phản quang

Vạch sơn tín hiệu phản quang sau khi thi công cần tiến hành đánh giá các chỉ tiêu đưa ra tại Bảng 13, với tần suất 200 mét dài kiểm tra 1 điểm. Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của tối thiểu 3 điểm đo.

   Bảng 13 - Các chỉ tiêu đánh giá vạch kẻ đường

	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu
	Phương pháp thử

	1. Ngoại quan của vạch kẻ
	Không phồng rộp, không khuyết tật, không vết xước
	Bằng mắt thường

	2. Chiều dày vạch sơn tín hiệu
	Theo thiết kế
	Dụng cụ đo chiều dày
ISO 2808 (hoặc thước đo)

	3. Chiều rộng vạch sơn
	+ 10 %, – 5 % so với thiết kế
	Thước đo

	4. Độ phản quang
	
	TCVN 8791:2011,       Mục 8.10 

	a) Sơn màu trắng
	≥ 100 mcd.lx-1.m-2
	

	b) Sơn màu vàng
	≥ 70 mcd.lx-1.m-2
	

	1. Độ phát sáng
	
	TCVN 8791:2011,          Mục 8.4 

	a) Sơn màu trắng
	≥ 75%
	

	b) Sơn màu vàng
	≥ 45%
	

	6. Độ chống trượt
	≥ 45 BPN
	TCVN 8791:2011,          Mục 8.9

	7. Độ bám dính
	≥ 2 Mpa
	ASTM D 4541

	8. Độ mài mòn
	Diện tích vùng còn lại ≥ 95%
	TCVN 8791:2011,          Mục 8.6


9.2.4  Kiểm tra trong quá trình khai thác 

Để kiểm soát chất lượng của vạch kẻ đường phản quang trong quá trình khai thác, cần tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu ở Bảng 13 với tần suất 1 năm 1 lần. Nếu các chỉ tiêu chất lượng của vạch kẻ đường chỉ đạt giá trị nhỏ hơn 70 % giá trị các chỉ tiêu quy định ở Bảng 3 và Bảng 4 thì cần tiến hành sửa chữa tăng cường hoặc thay thế.
9.2.5  Hồ sơ nghiệm thu bao gồm những nội dung sau

· Kết quả kiểm tra vật liệu khi đưa vào công trình;

· Nhật ký  điều kiện thi công, nhật ký thi công sơn, phiếu nghiệm thu thi công sơn vạch đường. Hồ sơ kết quả kiểm tra theo các yêu cầu quy định tại Bảng 9.1. 
10.Yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường đối với thi công  sơn
10.1. Yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường đối với thi công  sơn nhiệt dẻo

10.1.1  Vật liệu sơn nhiệt dẻo được thi công ở nhiệt độ cao. Vì vậy, người sử dụng phải được trang bị quần áo bảo hộ phù hợp và tuân thủ những quy định về an toàn của nhà sản xuất.

10.1.2  Tất cả cán bộ công nhân viên thi công về sơn phải được đào tạo về kỹ thuật sơn, có sức khỏe tốt, trong độ tuổi lao động, đặc biệt không dị ứng khi tiếp xúc với sơn.

10.1.3  Khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu theo quy định của luật an toàn giao thông đường bộ. Rào chắn phải đúng thiết kế an toàn lao động, biển báo đèn tín hiệu phải thiết kế đúng kích thước, kiểu cách về an toàn giao thông giúp cho mọi người có thể nhận biết từ xa.

10.1.4  Tất cả mọi hoạt động trong thi công không được ảnh hưởng xấu cho môi trường tại khu vực thi công.

10.1.5  Trong quá trình thi công, không được đổ sơn thừa, dung môi, giẻ lau xuống sông, hồ... gây ô nhiễm nguồn nước. Khi thi công xong các loại phế thải phải được gom lại, tập trung đúng nơi quy định.

10.1.6  Chất thải nguy hại được xử lý theo quy định.

10.2. Yêu cầu đối với thi công sơn hệ dung môi và sơn hệ nước 
10.2.1   Vật liệu sơn chứa dung môi nên người sử dụng phải được trang bị quần áo bảo hộ phù hợp và tuân thủ những quy định về an toàn của nhà sản xuất.

10.2.2   Khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu theo điều luật an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Rào chắn phải được thiết kế đảm bảo an toàn lao động. Biển báo đèn tín hiệu phải được thiết kế đúng quy định về an toàn giao thông giúp cho mọi người có thể nhận biết từ xa.

10.2.3   Tất cả cán bộ công nhân viên thi công về sơn phải được huấn luyện về kỹ thuật sơn, có sức khỏe tốt, trong độ tuổi lao động, đặc biệt không dị ứng khi tiếp xúc với sơn.

10.2.4   Tất cả mọi hoạt động trong thi công không được gây ảnh hưởng xấu cho môi sinh khu vực.

10.2.5   Khi thi công xong các loại phế thải phải được gom lại để xử lý theo quy định. Trong quá trình thi công, không được đổ sơn thừa, dung môi, giẻ lau xuống sông, hồ ...gây ô nhiễm nguồn nước./.









































































































20
19

